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Ngày sinh Giảng viên hướng 

dẫn

1 31191025337 DH45AV002 Ngô Nguyễn Hoàng An 14/08/2001 Nguyễn Thị Hạnh

2 31191024691 DH45AV002 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan 22/11/2001 Nguyễn Thị Hạnh

3 31191026136 DH45AV002 Nguyễn Thị Thanh Hiền 21/10/2001 Nguyễn Thị Hạnh

4 31191023825 DH45AV002 Mai Thị Ánh Phượng 01/10/2001 Nguyễn Thị Hạnh

5 31191024605 DH45AV003 Trần Ngọc Quỳnh Như 17/06/2001 Nguyễn Thị Hạnh

6 31191022505 DH45AV003 H' Yu My - Niê Prum 26/04/2000 Nguyễn Thị Hạnh

7 31191025966 DH45AV002 Nguyễn Thị Trang 18/05/2001 Hồ Minh Thắng

8 31191026989 DH45AV002 Phạm Thị Khánh Quy 26/11/2001 Hồ Minh Thắng

9 31191027272 DH45AV003 Đồng Nguyệt Anh 19/11/2001 Hà Thanh Bích Loan

10 31191024383 DH45AV003 Huỳnh Thị Mỹ Hoa 16/02/2001 Hà Thanh Bích Loan

11 31191024454 DH45AV003 Sỳ Trùng Kim Phụng 27/02/2001 Hà Thanh Bích Loan

12 31191026852 DH45AV003 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 25/05/2001 Hà Thanh Bích Loan

13 31191026679 DH45AV003 Trần Ngọc Tiên 13/02/2001 Hà Thanh Bích Loan

14 31191021687 DH45AV003 Phan Hửu Lộc 02/04/2001 Hà Thanh Bích Loan

15 31191027111 DH45AV002 Trần Thị Thúy An 01/03/2001 Nguyễn Huỳnh Trang

16 31191027298 DH45AV002 Vũ Phương Thảo 09/08/2001 Nguyễn Huỳnh Trang

17 31191023049 DH45AV002 Nguyễn Giang Ngọc Anh 02/11/2001 Võ Thị Hồng Lê

18 31191023057 DH45AV002 Nguyễn Phương Anh 20/11/2001 Võ Thị Hồng Lê

19 31191027020 DH45AV002 Hoàng Thị Hạnh 15/09/2001 Võ Thị Hồng Lê

20 31191024080 DH45AV002 Lê Thị Thu Trang 02/01/2001 Võ Thị Hồng Lê

21 31191025721 DH45AV001 Trần Băng Châu 22/04/2001 Lê Thị Tuyết Minh

22 31191021328 DH45AV002 Lê Thị Quỳnh Hương 07/01/2001 Lê Thị Tuyết Minh

23 31191021905 DH45AV002 Nguyễn Thanh Nguyệt 01/01/2001 Lê Thị Tuyết Minh

24 31191024823 DH45AV002 Hồ Minh Đạt 25/10/2001 Tôn Nữ Tùy Anh

25 31191023665 DH45AV002 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 15/05/2001 Tôn Nữ Tùy Anh

26 31191021204 DH45AV003 Nguyễn Lê Đông Đào 06/11/2001 Tôn Nữ Tùy Anh

27 31191026705 DH45AV003 Trần Thị Thảo Vân 22/01/2001 Tôn Nữ Tùy Anh

28 31191023895 DH45AV002 Nguyễn Thành Tài 18/10/2001 Tôn Nữ Tùy Anh

29 31191025753 DH45AV001 Huỳnh Ngọc Trường Duyên 11/06/2001 Dương Thị Thúy Uyên

30 31191025144 DH45AV001 Võ Hoàng Khánh Dương 01/12/2001 Dương Thị Thúy Uyên

31 31191026272 DH45AV001 Nguyễn Thị Thanh Hằng 19/02/2001 Dương Thị Thúy Uyên

32 31191025583 DH45AV002 Lê Thị Kim Ngân 23/05/2001 Bùi Thị Thu Trang

33 31191026007 DH45AV002 Hoàng Như Hoa Nguyên 04/10/2001 Bùi Thị Thu Trang

34 31191027035 DH45AV002 Lê Huyền Trang 08/11/2001 Bùi Thị Thu Trang

35 31191023430 DH45AV003 Đào Viết Nguyên Khôi 22/11/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi

36 31191021901 DH45AV003 Nguyễn Thị Ái My 15/05/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi

37 31191026001 DH45AV003 Thái Thị Thanh Ngân 21/06/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi

38 31191024614 DH45AV003 Lê Phúc 21/04/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi

39 31191025517 DH45AV003 Nguyễn Phạm Lam Anh 22/06/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi

40 31191024720 DH45AV003 Vương Huỳnh Mai 15/07/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi

41 31191021226 DH45AV003 Huỳnh Thị Tú Hằng 10/09/2001 Phan Thị Vân Thanh

42 31191022214 DH45AV001 Đỗ Hồng Quân 18/03/2001 Phan Thị Vân Thanh

43 31191025267 DH45AV003 Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ 04/04/2001 Phan Thị Vân Thanh

44 31191020245 DH45AV003 Lê Hà Thanh Minh 20/08/2001 Bùi Mỹ Ngọc

45 31191020624 DH45AV003 So Qua Ni 02/02/2001 Bùi Mỹ Ngọc

46 31191025166 DH45AV002 Hồ Võ Phương Minh 09/01/2001 Võ Đình Phước

47 31191020361 DH45AV002 Phạm Đặng Tuyết Ngân 15/11/2001 Võ Đình Phước

48 31191020338 DH45AV002 Trần Nguyễn Quí Ngọc 02/03/2001 Võ Đình Phước

49 31191026978 DH45AV002 Ngô Uyên Nhi 02/05/2001 Võ Đình Phước

50 31191023818 DH45AV002 Phạm Thanh Phương 21/04/2001 Võ Đình Phước

51 31191020339 DH45AV003 Hà Giáng Ngọc 18/10/2001 Phan Xuân Thảo

52 31191022085 DH45AV003 Lương Thị Ánh Nguyệt 28/02/2001 Phan Xuân Thảo

53 31181024676 DH45AV003 Huỳnh Nguyễn Minh Quyên 20/03/2000 Nguyễn Tấn Lộc

54 31191024767 DH45AV003 Nguyễn Đặng Minh Thư 24/08/2001 Nguyễn Tấn Lộc

55 31171022029 DH43AV003 Lê Nguyễn Khánh Toàn 11/10/1999 Nguyễn Tấn Lộc

56 31191021897 DH45AV003 Trần Nguyễn Thùy Trang 30/06/2001 Nguyễn Tấn Lộc

57 31191020024 DH45AV001 Nguyễn Hà Kim Yến 15/08/2001 Hồ Đình Phương 

Khanh
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58 31191020023 DH45AV001 Nguyễn Hà Kim Nhi 15/08/2001 Hồ Đình Phương 

Khanh

59 31191027408 DH45AV001 Nguyễn Quang Duy Thạch 24/07/2001 Thái Hồng Phúc

60 31191025488 DH45AV001 Trần Thảo Trang 13/02/2001 Thái Hồng Phúc

61 31191024814 DH45AV001 Trương Khánh Vinh 03/04/2001 Thái Hồng Phúc

62 31191021066 DH45AV001 Nguyễn Hồng Đoan 24/11/2001 Thái Hồng Phúc

63 31191027077 DH45AV001 Nguyễn Thị Thanh Nga 29/05/2001 Thái Hồng Phúc

64 31191021012 DH45AV002 Trần Thị Thanh Tuyền 01/11/2001 Nguyễn Thị Minh Ngọc

65 31191027432 DH45AV002 Nguyễn Lê Duyên Trang 10/08/2001 Nguyễn Thị Minh Ngọc

66 31191023613 DH45AV001 Trịnh Kim Ngân 01/01/2001 Nguyễn Thị Minh Ngọc

67 31191024434 DH45AV001 Võ Hồ Kiều Ngân 03/01/2001 Nguyễn Thị Minh Ngọc
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Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn

1 31191025515 DH45AV002 Hà Ngọc Anh 05/09/2001 Lê Thị Tuyết Minh

2 31191023189 DH45AV001 Vũ Ngọc Kỳ Duyên 18/03/2001 Lê Thị Tuyết Minh

3 31191023708 DH45AV001 Nguyễn Phương Thảo Nhi 24/08/2001 Lê Thị Tuyết Minh

4 31191023652 DH45AV001 Trần Bảo Ngọc 30/10/2001 Lê Thị Tuyết Minh

5 31191026573 DH45AV003 Lê Thị Mai Anh 12/01/2001 Lê Thị Thảo Linh

6 31191021034 DH45AV003 Nguyễn Thị Thanh Chi 10/10/2001 Lê Thị Thảo Linh

7 31171024060 DH45AV003 Vũ Lê Công Danh 25/11/1999 Lê Thị Thảo Linh

8 31191020294 DH45AV003 Nguyễn Hà Hương Giang 27/04/2001 Lê Thị Thảo Linh

9 31191023235 DH45AV003 Đặng Thị Thu Hà 18/02/2001 Lê Thị Thảo Linh

10 31191026034 DH45AV001 Vũ Ngọc Hải Yến 27/01/2001 Hồ Minh Thắng

11 31191021764 DH45AV001 Nguyễn Vĩnh Phong 01/01/2001 Hồ Minh Thắng

12 31191026274 DH45AV003 Từ Thị Thúy Hằng 14/04/2001 Hà Thanh Bích Loan

13 31191023502 DH45AV003 Phạm Nguyễn Kim Loan 14/07/2001 Hà Thanh Bích Loan

14 31191025522 DH45AV001 Nguyễn Khánh Minh Châu 25/04/2001 Hà Thanh Bích Loan

15 31191023290 DH45AV001 Lê Huỳnh Phúc Hậu 13/08/2001 Dương Thị Thúy Uyên

16 31191026462 DH45AV001 Trần Hoàng Lan 25/01/2001 Dương Thị Thúy Uyên

17 31191027299 DH45AV001 Phạm Minh Hiếu 04/07/2001 Võ Đoàn Thơ

18 31191026945 DH45AV001 Trần Văn Hiệp 01/10/2001 Võ Đoàn Thơ

19 31191023356 DH45AV001 Phạm Ngọc Huyền 17/01/2001 Võ Đoàn Thơ

20 31191023278 DH45AV001 Lưu Gia Hân 26/07/2001 Võ Đoàn Thơ

21 31191026390 DH45AV003 Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/01/2001 Nguyễn Thị Hạnh

22 31191027067 DH45AV003 Nguyễn Thị Linh 15/10/2001 Nguyễn Thị Hạnh

23 31191026301 DH45AV003 Đỗ Thị Khánh Ly 01/01/2001 Nguyễn Thị Hạnh

24 31191022169 DH45AV003 Châu Thị Kiều Mỹ 01/04/2001 Nguyễn Thị Hạnh

25 31191027174 DH45AV003 Hoàng Thị Thanh Loan 13/07/2001 Nguyễn Thị Hạnh

26 31191024337 DH45AV001 Trần Gia Yến 18/08/1999 Nguyễn Phương Chi

27 31191027363 DH45AV001 Trần Nguyễn Minh Minh 28/02/2001 Nguyễn Phương Chi

28 31191023791 DH45AV001 Trần Phạm Thiên Phúc 31/07/2001 Nguyễn Phương Chi

29 31191025299 DH45AV001 Hồ Vũ Phước Tài 08/04/2001 Nguyễn Phương Chi

30 31191023984 DH45AV001 Nguyễn Ngô Quang Thiện 02/01/2001 Nguyễn Phương Chi

31 31191025410 DH45AV002 Thân Hàn Nữ Diễm My 04/02/2001 Bùi Thị Thu Trang

32 31191025273 DH45AV002 Trần Nguyễn Phương Nghi 11/02/2001 Bùi Thị Thu Trang

33 31191023306 DH45AV002 Nguyễn Ngọc Hiếu 02/02/2001 Bùi Mỹ Ngọc

34 31191026936 DH45AV002 Bùi Ngọc Thanh Duyên 23/10/2001 Bùi Mỹ Ngọc

35 31191024171 DH45AV001 Phạm Nguyễn Sơn Trường 14/03/2001 Bùi Mỹ Ngọc

36 31191021695 DH45AV002 Trần Ngọc Bảo Khuyên 30/11/2001 Trương Thị Anh Đào

37 31191026222 DH45AV002 Nguyễn Kim Ngân 08/04/2001 Trương Thị Anh Đào

38 31191022413 DH45AV001 Nguyễn Trọng Tấn Minh 12/10/2001 Trương Thị Anh Đào

39 31191025242 DH45AV001 Trần Thanh Việt Hà 26/09/2001 Trương Thị Anh Đào

40 31191023265 DH45AV001 Võ Gia Hào 15/01/2001 Trương Thị Anh Đào

41 31191023590 DH45AV001 Lê Thị Kim Ngân 08/09/2001 Nguyễn Thị Bích Duyên

42 31191020067 DH45AV001 Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên 13/04/2001 Nguyễn Thị Bích Duyên

43 31191027470 DH45AV001 Cao Thị Nhàn 26/05/2001 Nguyễn Thị Bích Duyên

44 31191024209 DH45AV001 Đỗ Ngọc Thục Uyên 20/07/1999 Nguyễn Thị Bích Duyên

45 31191025122 DH45AV001 Vũ Ngọc Thảo Vy 06/09/2001 Nguyễn Thị Bích Duyên

46 31191026115 DH45AV001 Lê Phương Uyên 16/11/2001 Trương Vĩnh Duy

47 31191023822 DH45AV001 Trần Thu Phương 04/01/2001 Trương Vĩnh Duy

48 31191026661 DH45AV001 Hồ Thị Thu Thảo 04/09/2001 Trương Vĩnh Duy

49 31191023957 DH45AV001 Nguyễn Bùi Phương Thảo 14/10/2001 Trương Vĩnh Duy

50 31191023858 DH45AV001 Nguyễn Ngọc Nhã Quyên 31/05/2001 Trương Vĩnh Duy

51 31191027149 DH45AV002 Nguyễn Văn Quyết Tiến 29/09/2001 Nguyễn Huỳnh Trang

52 31191027182 DH45AV002 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/07/2001 Nguyễn Huỳnh Trang

53 31191025466 DH45AV002 Đỗ Hoàng Đan Thanh 09/04/2001 Nguyễn Huỳnh Trang

54 31191021492 DH45AV003 Nguyễn Thị Trúc Vy 11/10/2001 Hồ Đình Phương Khanh

55 31191025191 DH45AV003 Dương Minh Quan 25/10/2001 Hồ Đình Phương Khanh

56 31191023591 DH45AV003 Lê Thị Thanh Ngân 09/04/2001 Hồ Đình Phương Khanh
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57 31191026092 DH45AV002 Lê Ngọc Tuyết Nhung 22/02/2001 Hồ Đình Phương Khanh

58 31191027362 DH45AV002 Bùi Thị Tuyết Minh 12/02/2001 Hồ Đình Phương Khanh

59 31191024236 DH45AV003 Lý Hải Vân 30/05/2001 Nguyễn Lương Hoàng Thành

60 31191026996 DH45AV001 Thái Thị Ngọc Thùy 28/02/2001 Nguyễn Lương Hoàng Thành

61 31191024028 DH45AV001 Khuất Hòa Nhã Thư 27/08/2001 Nguyễn Lương Hoàng Thành

62 31191021043 DH45AV003 Thái Minh Thư 04/03/2001 Nguyễn Lương Hoàng Thành

63 31191027377 DH45AV003 Huỳnh Thị Kim Ngọc 05/05/2001 Nguyễn Lương Hoàng Thành

64 31191024961 DH45AV002 Phạm Nguyễn Bảo Châu 17/08/2001 Nguyễn Lương Hoàng Thành

65 31191025886 DH45AV002 Huỳnh Cẩm Thư 25/11/2001 Hồ Thị Phương Nam

66 31191025971 DH45AV002 Huỳnh Đoàn Hoàng Anh 24/02/2001 Hồ Thị Phương Nam

67 31191024284 DH45AV002 Lê Ngọc Thanh Vy 14/09/2001 Hồ Thị Phương Nam

68 31191023636 DH45AV002 Huỳnh Nguyễn Hồng Ngọc 13/02/2001 Hồ Thị Phương Nam

69 31191024314 DH45AV002 Tiêu Thị Tường Vy 01/05/2001 Hồ Thị Phương Nam

70 31191020503 DH45AV003 Trương Vĩnh Xuân 06/05/2001 Nguyễn Thị Diệu Chi



STT Họ & Tên Email 

1 Nguyễn Thị Hạnh hanhkt@ueh.edu.vn 

2 Hồ Minh Thắng thangemtoi@ueh.edu.vn 

3 Hà Thanh Bích Loan loanhatb@ueh.edu.vn 

4 Nguyễn Huỳnh Trang trangnh@ueh.edu.vn 

5 Võ Thị Hồng Lê levth@ueh.edu.vn 

6 Lê Thị Tuyết Minh snowle@ueh.edu.vn 

7 Tôn Nữ Tùy Anh anhtnt@ueh.edu.vn 

8 Dương Thị Thúy Uyên thuyuyen@ueh.edu.vn 

9 Bùi Thị Thu Trang buithithutrang2002@ueh.edu.vn 

10 Nguyễn Thị Diệu Chi ntdchi67@ueh.edu.vn 

11 Phan Thị Vân Thanh thanhptv@ueh.edu.vn 

12 Bùi Mỹ Ngọc buimyngoc@ueh.edu.vn 

13 Võ Đình Phước vdphuoc@ueh.edu.vn 

14 Phan Xuân Thảo pxthaokt@ueh.edu.vn 

15 Nguyễn Tấn Lộc loc.nguyen@ueh.edu.vn 

16 Hồ Đình Phương Khanh khanhhdp@ueh.edu.vn 

17 Thái Hồng Phúc thaihongphuc@ueh.edu.vn 

18 Nguyễn Thị Minh Ngọc minh_ngoc111@ueh.edu.vn 

19 Lê Thị Thảo Linh linhltt@ueh.edu.vn 

20 Võ Đoàn Thơ doantho@ueh.edu.vn 

21 Nguyễn Phương Chi npckinhte@ueh.edu.vn 

22 Trương Thị Anh Đào adao@ueh.edu.vn 

23 Nguyễn Thị Bích Duyên duyenntb@ueh.edu.vn 

24 Trương Vĩnh Duy duytv@ueh.edu.vn 

25 Nguyễn Lương Hoàng Thành thanhnlh@ueh.edu.vn 

26 Hồ Thị Phương Nam phuongnam1412@ueh.edu.vn 
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